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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 14 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: 
1

8
của 96g là: 

A. 12 B. 13g C. 12g D. 21 

Câu 2: Tính: 750g : 5 + 850g = ? 

A. 150kg B. 1kg C. 1000 D. 1000kg 

Câu 3: Tìm x, biết: x : 9 = 8 (dư 5) 

A. x = 67 B. x = 77 C. x = 76 D. x = 72 

Câu 4: Biết một số gấp lên 9 lần rồi giảm đi 4 đơn vị được 32. Số đó là: 

A. 36 B. 4 C. 32 D. 28 

Câu 5: Đội múa hát của trường có 96 bạn, trong đó có 
1

3
 các bạn là nam. Hỏi đội múa hát 

của trường có bao nhiêu bạn nữ? 

A. 32 B. 54 bạn C. 64 bạn D. 32 bạn 

Câu 6: Một cửa hàng có 78kg gạo. Buổi sáng cửa hàng đã bán được 15kg gạo. Số gạo còn 

lại được chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

A. 8kg B. 7 túi C. 63kg D. 7kg 

Câu 7: Trên sân có 2 con chó và 32 con gà. Hỏi số gà gấp mấy lần số chó? 

A. 12 lần B. 16 lần C. 8 lần D. 9 lần 

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

a. 1m 3 cm = …………. cm b. 
1

4
 của 2 giờ = ……….. phút 

c. 
1

3
 ngày = ………. giờ d. 998g + …….g < 1kg 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

82 : 4 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

75 : 3 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

79 : 6 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

87 : 5 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tìm x: 

x × 9 = 18 × 3 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

x : 9 = 7 (dư 4) 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

87 : x = 6 (dư 3) 

…………………………... 

…………………………... 

…………………………... 

Bài 3: Có 86m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi cửa hàng đó may được nhiều nhất bao 

nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?  

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

Bài 4: Một hộp có 78g xà phòng. Người ta đã dùng hết 
1

3
 số xà phòng đó. Hỏi trong hộp còn 

lại bao nhiêu gam xà phòng? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

   ======================================================== 

  CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp số C B B B C D B 

 Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

a. 1m 3 cm = 103cm b. 
1

4
 của 2 giờ = 30 phút 

c. 
1

3
 ngày = 8 giờ d. 998g + 1g < 1kg 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

82 : 4 = 20 dư 2 75 : 3 = 25 79 : 6 = 13 dư 1 87 : 5 = 17 dư 2 

Bài 2: Tìm x: 

x × 9 = 18 × 3 

x × 9 = 54 

x = 54 : 9 

x = 6 

x : 9 = 7 (dư 4) 

x = 7 × 9 + 4 

x = 63 + 4 

x = 67 

87 : x = 6 (dư 3) 

x = (87 – 3) : 6 

x = 84 : 6 

x = 14 

Bài 3: Có 86m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi cửa hàng đó may được nhiều nhất bao 

nhiêu bộ quần áo và còn thừa bao nhiêu mét vải?  

Bài giải 

Ta có: 86 : 3 = 28 dư 2  

Vậy cửa hàng đó may được nhiều nhất 28 bộ quần áo và còn thừa 2 mét vải 

Bài 4: Một hộp có 78g xà phòng. Người ta đã dùng hết 
1

3
 số xà phòng đó. Hỏi trong hộp còn 

lại bao nhiêu gam xà phòng? 

Bài giải 

Người ta đã dùng hết số gam xà phòng là: 

78 : 3 = 26 (g) 

Trong hộp còn lại số gam xà phòng là: 

78 – 26 = 52 (g) 

Đáp số: 52g xà phòng 

 


